
BÞ NÞI VĀ CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 

Ðßc lập - Tÿ do - H¿nh phúc 
 

Số:          /QĐ-BNV Hà Nội, ngày          tháng         năm 2024 

 

QUY¾T ĐàNH 

Ban hành K¿ ho¿ch sửa đßi, bß sung Đß án xác đánh Chß số cải cách hành 
chính giai đo¿n 2022 - 2030 và trián khai xác đánh Chß số cải cách hành 
chính năm 2024 căa các bß, c¡ quan ngang bß, Uỷ ban nhân dân tßnh, 

thành phố trÿc thußc Trung °¡ng  
 

BÞ TR¯àNG BÞ NÞI VĀ 

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 cāa Chính 

phā quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Bộ Nội vÿ; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 cāa Chính phā 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030; 

Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10 tháng 11 năm 2022 cāa Bộ 

trưởng Bộ Nội vÿ phê duyệt Đề án <Xác định Chỉ số cải cách hành chính cāa các 

bộ, cơ quan ngang bộ, Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

giai đoạn 2022 - 2030=; 

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-BNV ngày 18 tháng 11 năm 2020 cāa Bộ 

trưởng Bộ Nội vÿ phê duyệt Đề án <Hệ thống ứng dÿng công nghệ thông tin đánh 

giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng cāa người dân đối với sự phÿc 

vÿ cāa cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030=; 

Xét đề nghị cāa Vÿ trưởng Vÿ Cải cách hành chính. 

QUY¾T ĐàNH: 

Đißu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Đề 

án xác định Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030 và triển khai xác 
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định Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 cāa các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đißu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Đißu 3. Bộ trưởng, Thā trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phā, 

Chā tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Ðiều 3; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Trương Hải Long; 
- Sở Nội vÿ các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Lưu: VT, CCHC. 

KT. BÞ TR¯àNG 

THĄ TR¯àNG 

 
 
 

 

 
 

  

 
 

Tr°¡ng Hải Long 
 



BÞ NÞI VĀ 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc lập - Tÿ do - H¿nh phúc 

 

K¾ HO¾CH  
Sửa đßi, bß sung Đß án xác đánh Chß số cải cách hành chính giai đo¿n 2022 - 2030 

và trián khai xác đánh Chß số cải cách hành chính năm 2024 căa các bß, c¡ quan 
ngang bß, Uỷ ban nhân dân tßnh, thành phố trÿc thußc Trung °¡ng   

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BNV ngày        tháng       năm 2024  
cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ) 

 

I. MĀC ĐÍCH, YÊU CÀU 

1. Māc đích 

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cāa  Đề án <Xác định Chỉ số cải cách 
hành chính cāa các bộ, cơ quan ngang bộ, Āy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2030= được ban hành tại Quyết định số 
876/QĐ-BNV ngày 10 tháng 11 năm 2022 cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ. 

- Xác định được Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 cāa các bộ, cơ quan 
ngang bộ (gọi tắt là các bộ), Āy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (gọi tắt là các tỉnh). 

- Đầu quí II năm 2025 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 cāa các 
bộ, các tỉnh. 

2. Yêu cÁu 

- Việc sửa đổi, bổ sung đảm bảo yêu cầu phù hợp với thực tiễn và những chỉ 
đạo mới cāa Chính phā, Thā tướng Chính phā về các nội dung cāa cải cách hành chính.  

- Các nhiệm vÿ, thời gian, điều kiện thực hiện, trách nhiệm cāa các bộ, các 
tỉnh được xác định rõ ràng, cÿ thể, phù hợp với điều kiện thực tế và phải được 
thực hiện nghiêm túc, đầy đā, bảo đảm chất lượng, tiến độ. 

- Tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm cāa các bộ, các tỉnh bảo đảm 
trung thực, khách quan, đúng quy định. 

- Tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng 
nhóm đối tượng khảo sát qui định trong Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cấp 
tỉnh bảo đảm khách quan, khoa học, đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế. 

- Tính toán, xác định được Chỉ số cải cách hành chính phản ánh thực chất, 
khách quan, đa chiều, toàn diện kết quả cải cách hành chính cāa các bộ, các tỉnh 
năm 2024. 
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- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm cāa các cấp, các ngành và người dân 
đối với cải cách hành chính nói chung và đánh giá kết quả cải cách hành chính 
hằng năm cāa các bộ, các tỉnh nói riêng.  

II. NÞI DUNG TRIàN KHAI 

TT Nhißm vā Thßi gian 

thÿc hißn 

C¡ quan 
chă trì 

C¡ quan 
phối hÿp 

1.  Tổ chức Hội thảo khoa học với sự tham gia 

cāa một số bộ, tỉnh về việc đóng góp ý kiến 

Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án <Xác 

định Chỉ số cải cách hành chính cāa các bộ, 

cơ quan ngang bộ, Āy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 

2024 - 2030= (thay thế Quyết định số 

876/QĐ-BNV ngày 10 tháng 11 năm 2022 
cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ phê duyệt Đề án 

<Xác định Chỉ số cải cách hành chính cāa 

các bộ, cơ quan ngang bộ, Āy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai 

đoạn 2022 - 2030=) 

Tháng 10 

năm 2024 

Bộ Nội 

vÿ  

Các bộ là 

thành viên 

Hội đồng 

thẩm định 

và một số 

tỉnh 

2.  Ban hành Quyết định phê duyệt Đề án <Xác 

định Chỉ số cải cách hành chính cāa các bộ, 

cơ quan ngang bộ, Āy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 

2024 - 2030= (thay thế Quyết định số 

876/QĐ-BNV ngày 10 tháng 11 năm 2022 
cāa Bộ trưởng Bộ Nội vÿ phê duyệt Đề án 

<Xác định Chỉ số cải cách hành chính cāa 

các bộ, cơ quan ngang bộ, Āy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai 

đoạn 2022 - 2030=) 

Tháng 11 

năm 2024 

Bộ Nội 

vÿ 

Các cơ 
quan có 

liên quan 

3.  Ban hành Công văn hướng dẫn triển khai 

xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 
2024 

Tháng 12 

năm 2024 

Bộ Nội 

vÿ 

Các cơ 
quan có 

liên quan 

4.  Triển khai công tác đánh giá và tự đánh giá, 
chấm điểm cāa các bộ, các tỉnh 

Gửi nộp báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, tài 

liệu kiểm chứng, báo cáo giải trình thông 

qua phần mềm 

 

 

Tháng 01 

năm 2025 

 

 

Các bộ, 

các tỉnh 

 

 

Các cơ 
quan có 

liên quan 

5.  Tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm 

điểm cāa các bộ, các tỉnh 

 

Tháng 02 

- tháng 3 

năm 2025 

Bộ Nội vÿ 

(thường 

trực Hội 

đồng 

Các bộ là 

thành viên 

Hội đồng 

thẩm định 
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TT Nhißm vā Thßi gian 

thÿc hißn 

C¡ quan 
chă trì 

C¡ quan 
phối hÿp 

thẩm 

định) 

6.  Điều tra xã hội học 

* Xây dựng phương án điều tra thống kê 

và lập mẫu phiếu điều tra xã hội học 

* Đißu tra xã hßi học c¿p bß 

- Đối tượng và số lượng mẫu điều tra xã hội 

học:  

+ Lãnh đạo cấp vÿ/cÿc và tương đương cāa 

19 bộ, cơ quan ngang bộ thuộc đối tượng xác 

định Chỉ số cải cách hành chính: dự kiến 

1.530 người (cÿ thể là: số vÿ, cÿc và tương 
đương thuộc bộ x tất cả người đứng đầu và 

cấp phó cāa người đứng đầu vÿ, cÿc và 

tương đương x 19 bộ, cơ quan ngang bộ; số 

lượng vÿ, cÿc và tương đương và số lượng 

mẫu có thể thay đổi cÿ thể theo tình hình 

thực tế cāa từng bộ, cơ quan ngang bộ);  

+ Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc 

Āy ban nhân dân cấp tỉnh cāa 63 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương: dự kiến 3.790 

người (cÿ thể là: tất cả lãnh đạo/sở x 63 tỉnh, 

thành phố; số lượng sở và số lượng mẫu có 

thể thay đổi cÿ thể theo tình hình thực tế cāa 

từng tỉnh); 

+ Lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh cāa 63 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương: dự kiến 16.400 

người (cÿ thể là: tất cả lãnh đạo/đơn vị x tất 

cả đơn vị/sở x 63 tỉnh, thành phố; số lượng 

đơn vị thuộc, trực thuộc sở, số lượng sở và 

số lượng mẫu có thể thay đổi cÿ thể theo tình 

hình thực tế cāa từng tỉnh); 

+ Công chức phÿ trách cải cách hành chính 

cāa 19 bộ, cơ quan ngang bộ thuộc đối tượng 

xác định Chỉ số cải cách hành chính: dự kiến 

800 người (cÿ thể là: 40 người/1 đơn vị x 19 

bộ, cơ quan ngang bộ; số lượng đơn vị và số 

lượng mẫu có thể thay đổi cÿ thể theo tình 

hình thực tế cāa từng bộ, cơ quan ngang bộ); 

+ Lãnh đạo Hội, hiệp hội đánh giá các Bộ 

quản lý nhà nước về lĩnh vực chính cāa Hội: 

Tháng 12 

năm 2024 

Bộ Nội vÿ Các bộ, các 

tỉnh  
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TT Nhißm vā Thßi gian 

thÿc hißn 

C¡ quan 
chă trì 

C¡ quan 
phối hÿp 

Tất cả lãnh đạo các Hội/Hiệp hội đánh giá 
cho bộ chā quản (Các bộ, cơ quan có nhiều 

Hội/Hiệp hội thì lựa chọn tối đa 5 Hội/Hiệp 

hội; số lượng hội, hiệp hội và số lượng mẫu 

có thể thay đổi cÿ thể theo tình hình thực tế 

cāa từng bộ, cơ quan ngang bộ). 

- Tổng số mẫu điều tra dự kiến: 22.680 mẫu 

phiếu. 

* Đißu tra xã hßi học c¿p tßnh 

- Đối tượng điều tra xã hội học: 

+ Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: dự 

kiến 3.500 người; số lượng mẫu có thể thay 

đổi cÿ thể theo tình hình thực tế cāa từng 

tỉnh); 

+ Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc 

Āy ban nhân dân cấp tỉnh: dự kiến 4.180 

người (cÿ thể là: tất cả lãnh đạo/sở và tương 
đương; số lượng sở và số lượng mẫu có thể 

thay đổi cÿ thể theo tình hình thực tế cāa 

từng tỉnh); 

+ Lãnh đạo đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh cāa 63 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương: dự kiến 17.500 

người (cÿ thể là: tất cả lãnh đạo/đơn vị x tất 

cả đơn vị/sở và tương đương x 63 tỉnh, thành 

phố; số lượng đơn vị thuộc, trực thuộc sở, số 

lượng sở và số lượng mẫu có thể thay đổi cÿ 

thể theo tình hình thực tế cāa từng tỉnh); 

+ Lãnh đạo Āy ban nhân dân cấp huyện: dự 

kiến 2.100 người (cÿ thể là: tất cả lãnh đạo 

UBND cấp huyện/huyện x 63 tỉnh, thành 

phố); 

+ Người dân và Doanh nghiệp: Thực hiện 

điều tra xã hội học theo SIPAS 

- Tổng số lượng mẫu điều tra (trừ người dân 

và doanh nghiệp): Dự kiến 27.280 mẫu 

phiếu. 

* Tổng số mẫu điều tra chung dự kiến: 

49.960 mẫu phiếu. 

* Tổng hợp phân tích xử lý dữ liệu kết quả 

điều tra xã hội học 
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TT Nhißm vā Thßi gian 

thÿc hißn 

C¡ quan 
chă trì 

C¡ quan 
phối hÿp 

7.  Tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số 

cải cách hành chính năm 2024 

Tháng 02 

- tháng 3 

năm 2025 

Bộ Nội vÿ 

(Vÿ Cải 

cách hành 

chính). 

 

Tổ Thư ký 
giúp việc 

Hội đồng 

Thẩm 

định; các 

bộ, các 

tỉnh và các 

cơ quan có 
liên quan 

 

8.  Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số 

cải cách hành chính năm 2024 cāa các bộ, 

các tỉnh 

Tháng 3 

năm 2025 

Bộ Nội vÿ 

 

các cơ 
quan có 

liên quan 

 

9.  Họp Hội đồng thẩm định thống nhất kết quả 

xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 
2024 cāa các bộ, các tỉnh 

 

Tháng 3 

năm 2025 

 

Bộ Nội vÿ 

 

Hội đồng 

thẩm định; 

các cơ 
quan có 

liên quan 

 

10.  Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 
2024 cāa các bộ, các tỉnh 

Đầu 

tháng 4 

năm 2025 

 

Bộ Nội vÿ 

 

Các cơ 
quan có 

liên quan 

 

III. TÞ CHĄC THþC HIÞN 

1. Trách nhißm thÿc hißn căa Bß Nßi vā 

a) Vÿ Cải cách hành chính 

- Chā trì, phối hợp với Vÿ Kế hoạch - Tài chính lập dự toán kinh phí sửa đổi, 
bổ sung một số nội dung cāa Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính và triển 
khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2024; 

- Tổ chức Hội thảo khoa học sửa đổi, bổ sung một số nội dung cāa Đề án xác 
định Chỉ số cải cách hành chính; 

- Ban hành Công văn hướng dẫn triển khai các nội dung xác định Chỉ số cải 
cách hành chính năm 2024 cāa các bộ, các tỉnh; 

- Theo dõi, đôn đốc các bộ, các tỉnh triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải 
cách hành chính năm 2024; 
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- Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch điều tra xã hội học; phối 
hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai công tác điều tra xã hội học 

trực tuyến trên hệ thống ứng dÿng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành 
chính và đo lường sự hài lòng cāa người dân đối với sự phÿc vÿ cāa cơ quan hành 
chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;  

- Tính toán, xác định kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 và xây 

dựng báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 cāa các bộ, các tỉnh; 

- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng thẩm định và Tổ Thư ký giúp việc Hội 
đồng thẩm định; 

- Trình Bộ trưởng phê duyệt báo cáo Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 

cāa các bộ, các tỉnh; 

- Chā trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức hội nghị 
công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 cāa các bộ, các tỉnh. 

b) Vÿ Kế hoạch - Tài chính: Phối hợp với Vÿ Cải cách hành chính, các cơ 
quan có liên quan bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách 
hành chính năm 2024. 

c) Văn phòng Bộ: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo chức năng cāa đơn 
vị, phối hợp với Vÿ Cải cách hành chính thực hiện các nhiệm vÿ trong kế hoạch 
triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính và công bố Chỉ số cải cách hành 
chính năm 2024. 

d) Trung tâm Thông tin và Tạp chí Tổ chức Nhà nước: Phối hợp với Vÿ Cải 
cách hành chính trong việc thông tin, tuyên truyền về kết quả xác định Chỉ số cải 
cách hành chính năm 2024 cāa các bộ, các tỉnh.  

2. Trách nhißm thÿc hißn căa các bß, các tßnh 

- Phân công nhiệm vÿ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và bố trí kinh phí 
để tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vÿ kế hoạch xác định Chỉ số cải cách 
hành chính năm 2024 trong phạm vi trách nhiệm cāa bộ, tỉnh theo hướng dẫn cāa 
Bộ Nội vÿ. 

- Tự theo dõi, đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vÿ cải cách 
hành chính cāa bộ, tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu 
chí thành phần được quy định trong Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cấp tỉnh 
và các văn bản hướng dẫn cāa Bộ Nội vÿ. 

- Phối hợp các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công tác 
điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 theo quy định. 
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- Thống kê danh sách đối tượng điều tra xã hội học và gửi về Bộ Nội vÿ (qua 
Vÿ Cải cách hành chính) trong tháng 12 năm 2024. 

- Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác 
định Chỉ số cải cách hành chính cāa bộ, tỉnh gửi Bộ Nội vÿ theo quy định. 

- Phối hợp với Bộ Nội vÿ trong việc tổ chức điều tra xã hội học để xác định 
Chỉ số cải cách hành chính cāa bộ, tỉnh./. 


